	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

	Viện: Công nghệ sinh học & Môi trường

	Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:
Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn 

Noise Treatment and Air Pollution Control Engineering

Mã học phần:

…………….


Số tín chỉ:
3
Đào tạo trình độ: 

Cao đẳng
Học phần tiên quyết: 
Hóa kỹ thuật môi trường 
Phân bổ tiết giảng của học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 
13 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
7 tiết
- Thảo luận:


10 tiết
- Thực hành:


15 tiết
- Tự nghiên cứu: 

90 giờ

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành về các phương pháp xử lý bụi, hơi khí độc, phương pháp thu, vận chuyển và phát tán khí thải, biện pháp kiểm soát tiếng ồn trong sinh hoạt, trong công nghiệp, kỹ thuật vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý khí thải trong thực tế; nhằm giúp người học phát triển kiến thức về xử lý khí thải, có khả năng vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn trong sản xuất và sinh hoạt.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề 
3.1. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Ô nhiễm không khí
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Thành phần không khí sạch
	Nắm được thành phần cơ bản của không khí 

	2. Định nghĩa ô nhiễm không khí
	Xác định rõ thế nào là ô nhiễm không khí

	3. Nguồn và các tác nhân gây ô nhiễm không khí
	Xác định được nguyên nhân ô nhiễm

	4. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí 
	Có kiến thức cơ bản về các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí.

	5. Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh và khí thải
	Có kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn không khí hiện hành


Chủ đề 2: Xử lý ô nhiễm bụi
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Tác hại của bụi
	Nắm được tác hại của bụi

	2. Thiết bị xử lý ô nhiễm bụi khô
2.1 Thiết bị thu bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính

2.2 Thiết bị lọc bụi
	Nắm được cấu tạo cơ bản, cách vận hành và bảo trì các thiết bị xử lý bụi khô

	3. Thiết bị xử lý ô nhiễm bụi ướt
	Nắm được cấu tạo cơ bản, cách vận hành và bảo trì các thiết bị xử lý bụi ướt


Chủ đề 3: Xử lý ô nhiễm hơi khí độc
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Tác hại của hơi khí độc
	Nắm được tác hại của khí độc

	2. Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp hấp thụ


	Biết cách lựa chọn chấp hấp thụ.
Nắm được phương pháp hấp thụ xử lý hơi khí độc

	3. Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp hấp phụ
	Biết cách lựa chọn thiết bị, vật liệu hấp phụ.

	4. Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp đốt và xúc tác
	Nắm được các yêu cầu cơ bản của phương pháp đốt và xúc tác.


Chủ đề 4: Thông gió, phát tán và vận chuyển không khí
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Những khái niệm cơ bản
	Nắm được khái niệm cơ bản

	2. Phân loại hệ thống thông gió
	Biết được một số hệ thống thông gió cơ bản.

	3. Kết cấu của hệ thống thông gió và vận chuyển không khí
	Vận hành, kiểm định hệ thống thông gió.

	4. Biện pháp phát tán khí thải
	Bảo hành ống khói


Chủ đề 5: Ô nhiễm tiếng ồn 
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Một số khái niệm cơ bản
	Nắm được một số khái niệm được sử dụng cho tiếng ồn

	2. Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe
	Biết ảnh hưởng của tiếng ồn đến con người.

	3. Các tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm tiếng ồn
	Biết các tiêu chuẩn dùng để đánh giá ô nhiễm không khí

	4. Đo tiếng ồn
	Biết cách sử dụng dụng cụ đo tiếng ồn.


Chủ đề 6: Hút âm và cách âm
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Các loại vật liệu và kết cấu hút âm
	Hiểu biết tính chất của một số vật liệu và kết cấu hút âm phổ biến.

	2. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất cách âm
	Nắm được các yếu tố ảnh hưởng để khắc phục

	3. Sử dụng vật liệu âm học
	Biết cách sử dụng vật liệu trong hút âm và cách âm.


3.2. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành

Chủ đề: Vận hành hệ thống xử lý hấp thụ khí
	Bài thực hành 
	Mục tiêu dạy-học

	1. Chuẩn bị dung dịch hấp thu
	Biết cách xác định, chuẩn bị dung dịch phù hợp

	2. Vận hành mô hình hấp thụ
	Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế

	3. Xác định hiệu quả xử lý ứng với các chế độ thuỷ lực
	Biết cách lựa chọn chế độ thuỷ lực hợp lý

	4. Hiện tượng ngập lụt trong quá trình vận hành
	Biết cách điều chỉnh vận tốc khí, lưu lượng dòng chảy hợp lý

	5. Bảo trì, bảo dưỡng mô hình
	Biết cách bảo trì hệ thống xử lý trên thực tế.


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	2
	1
	3

	2
	6
	2
	3

	3
	6
	3
	3

	4
	4
	4
	3

	5
	6
	5
	3

	6
	6
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	15


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 1: Ô nhiễm không khí và Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm
	1999
	KHKT
	Thư viện trường ĐH Nha Trang
	X
	

	2
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 2: Cơ học về bụi và Phương pháp xử lý bụi
	1999
	KHKT
	Thư viện trường ĐH Nha Trang
	X
	

	3
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 3: Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại
	1999
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	X
	

	4
	Nguyễn Đinh Tuấn
	Kiểm soát ô nhiễm không khí
	2007
	ĐHQG
	Bộ môn CNKTMT
	
	X

	5
	Nguyễn Hải
	 Âm học và Kiểm tra tiếng ồn 
	1997
	Giáo Dục
	Thư viện trường ĐH Nha Trang
	X
	

	6
	Randall F. Barron
	Industrial Noise Control

and Acoustics
	2003
	Marcel Dekker
	-
	
	X

	7
	Miroslav Radojevik, Vladimir N. Bashkin
	Practical Environmental Analysis
	1999
	RSoC
	-
	
	X


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	20

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	3
	Hoạt động nhóm
	10

	4
	Điểm thực hành
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
    (Ký và ghi họ tên) 

      
                                     (Ký và ghi họ tên)
